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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Thiết Bị Đo Cao Áp
Kiểm Tra An Toàn
Điện Hioki ST5540

Model: ST5540

Tồn kho: 79

- Hãng sản xuất: Hioki
- Xuất sứ: Nhật Bản
- Cách thức đo: Đo điện áp rơi trên trở
kháng mô phỏng, tính toán và hiển thị giá
trị đo( True RMS), đo giá trị hiện tại so với
đất
- Kiểu đo: Đo dòng rò, đo điện áp, đo dòng
an toàn trên dây dẫn 
- Tiêu chuẩn phù hợp:
  + IEC 60601-1 (1988) + A2:1995
  + IEC 60950-1 (2005)
  + IEC 60335-1 (2001) + A1:2004 +
A2:2006
  + IEC 60065 (2001) + A1:2005
  + UL-2231-1 (2002), UL-2231-2 (2002)
  + IEC 61010-1 (2001)
- Đo điện áp rò: 
  + Điện áp rò xuống đất
  + 3 Loại dòng tiếp xúc
  + 7 loại dòng dò khi thiết bị bị hỏng
  + Đo dòng trên thiết bị hư hỏng
  + 4 loại dòng rò tất cả thiết bị hư hỏng, đo
dòng tự do
  + 3 loại dòng rò trên vỏ
- Đo dòng: DC, AC (true rms, 0.1 Hz~1
MHz), AC+DC (true rms, 0.1 Hz~ MHz),
AC(15 Hz~1 MHz)
- Thang đo: DC / AC / AC+DC mode:50
μA/500 μA/5 mA/50 mA Kiểu điện áp đỉnh
AC:500 μA/1 mA/10 mA/75 mA
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- Độ chính xác: 
  + Đo DC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (typ.)
  + Đo AC / AC+DC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (15
Hz to 100 kHz, typ.)
  + Đo điện áp đỉnh AC: ±2.0% rdg. ±6 dgt.
(15 Hz to 10 kHz, typ.)
- Giao tiếp: I/O bên ngoài, Rolay, USB 1.1,
RS-232C
- Chức năng: Tự động kiểm tra, đồng hồ,
sao lưu dữ liệu, lưu dữ liệu của 100 thiết bị,
xuất máy in
- Nguồn: 100/120/220/240 V AC, 50/60 Hz,
30 VA 
- Nguồn cung cấp từ thiết bị khác: 100 to
240 V AC, 50/60 Hz, 20 A
- Kích thước, khối lượng: 320x110x253mm,
4.5 kg
- Thiết bị đi kèm:TEST LEAD L2200 (for
ST5540, Red ×2, Black ×1) ×1 set,
ENCLOSURE PROBE 9195 ×1, Dây nguồn
x1, Cầu chì x1, Hướng dẫn sử dụng x1, CD-
ROM ×1
- Bảo hành: 12 tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

